
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /QĐ-QLD 

 
                    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  
Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược 

thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm;  

 Căn cứ Biên bản của Đoàn kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại công ty TNHH Mỹ Hương 

theo Quyết định số 15/QĐ-QLD ngày 15/01/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;     

  Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 51 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý 

Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm theo Danh sách đính kèm Quyết định này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ 

Hương (Địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: Số nhà 8, tổ 7, Phường Thanh Lương, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam – Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

0105043096).  

- Lý do thu hồi: Không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hương và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- Thanh tra BYT (để/p/h); 

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Sở Y tế các tỉnh và thành phố (để p/h); 

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (N) (02b). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

 

 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_1
8/

05
/2

02
3 

14
:3

3:
55



1 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 51 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-QLD ngày     tháng    năm 2023 của Cục Quản lý Dược) 
 
 
 
 

STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp 
Số tiếp nhận 

 phiếu công bố 

Ngày cấp  

số công bố 

1 BELLESSERE OIL CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 70143/18/CBMP-QLD 18/07/2018 

2 
VOLUME E 

CORPOSITA' COND CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 70144/18/CBMP-QLD 18/07/2018 

3 

ACTYVA P FACTOR 

LOTION 

 DONNA INTENSIVE CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87870/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

4 
UNI. COLOR OXI 

20VOL. CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87872/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

5 
ACTYVA P FACTOR 

SCALP CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87873/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

6 
UNI. COLOR OXI 

30VOL. CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87871/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

7 
CRAMER COLOR 

BLEACH CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87874/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

8 
ACTYVA COLORE 

 BRILLANTE MASK CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 87887/19/CBMP-QLD 24/01/2019 

9 
CRAMER COLOR 

1011 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90698/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

10 CRAMER COLOR 3.0 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90703/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

11 
CRAMER COLOR 

6.43 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90714/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

12 
CRAMER COLOR 

4.000 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90712/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

13 
CRAMER COLOR 

5.000 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90713/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

14 
CRAMER COLOR 

2.11 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90718/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

15 
CRAMER COLOR 

5.36 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90719/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

16 CRAMER COLOR 5.0 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90720/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

17 
CRAMER COLOR 

8.21 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90723/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

18 CRAMER COLOR 8.0 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90729/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

19 CRAMER COLOR 8.1 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90728/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

20 CRAMER COLOR 8.2 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90731/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

21 
CRAMER COLOR 

6.000 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90733/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

22 
CRAMER COLOR 

5.45 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90732/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_1
8/

05
/2

02
3 

14
:3

3:
55



2 

 

STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp 
Số tiếp nhận 

 phiếu công bố 

Ngày cấp  

số công bố 

23 CRAMER COLOR 6.0 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90736/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

24 
CRAMER COLOR 

6.34 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90739/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

25 CRAMER COLOR 6.5 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90738/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

26 CRAMER COLOR 6.3 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90737/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

27 
CRAMER COLOR 

6.36 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90740/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

28 
CRAMER COLOR 

7.44 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 
90750/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

29 CRAMER COLOR 7.1 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90756/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

30 
CRAMER COLOR 

7.43 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90759/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

31 
CRAMER COLOR 

7.34 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90760/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

32 CRAMER COLOR 7.0 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90757/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

33 CRAMER COLOR 7.5 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90762/19/CBMP-QLD 05/03/2019 

34 
CRAMER COLOR 

10.33 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90773/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

35 
CRAMER COLOR 

123 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90777/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

36 
CRAMER COLOR 

101 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90775/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

37 
CRAMER COLOR 

7.24 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90778/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

38 CRAMER COLOR 7.3 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90779/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

39 CRAMER COLOR 9.1 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90794/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

40 
CRAMER COLOR 

8.34 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90802/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

41 
CRAMER COLOR 

10.21 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90808/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

42 
CRAMER COLOR 

8.44 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90803/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

43 
CRAMER COLOR 

9.21 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90814/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

44 
UNI.COLOR OXI 40 

VOL. CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90818/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

45 
UNI.COLOR OXI 10 

VOL. CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90823/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

46 
ACTYVA NUOVA 

 FIBRA MASK CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90830/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

47 
CRAMER COLOR 

8.36 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90832/19/CBMP-QLD 06/03/2019 
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STT Tên sản phẩm Tên doanh nghiệp 
Số tiếp nhận 

 phiếu công bố 

Ngày cấp  

số công bố 

48 
CRAMER COLOR 

C.55 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90836/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

49 
CRAMER COLOR 

8.24 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90834/19/CBMP-QLD 06/03/2019 

50 
CRAMER COLOR 

C.13 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90846/19/CBMP-QLD 07/03/2019 

51 
CRAMER COLOR 

1000 CÔNG TY TNHH MỸ HƯƠNG 90972/19/CBMP-QLD 07/03/2019 
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